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Mẫu số 1: Mẫu NLĐ ủy quyền cho Công đoàn tham gia tố tụng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
- Tên cá nhân/tập thể người lao động:.............................................................
- Hộ khẩu thường trú/địa chỉ nơi làm việc: ............................................................
- Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………
- Người đại diện (đối với tập thể người lao động ủy quyền):…………………….
- Điện thoại................................Fax:................................................
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
- Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh....................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................
NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A khởi kiện và tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................
THỜI HẠN UỶ QUYỀN:
Thời hạn uỷ quyền tính từ ngày ký giấy uỷ quyền này cho đến khi giải quyết xong vụ việc.
UỶ QUYỀN LẠI:
Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.
                                                               ..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........
	            BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
	               BÊN UỶ QUYỀN


 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN
 

Mẫu số 2: Đơn khởi kiện.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 ……(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi: Toà án nhân dân (2)...................................................................
Cơ quan khởi kiện: (3)....................................................................
Địa chỉ: (4) ..................................................................................................
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ..........................
Địa chỉ: (6) ........................................................................................................
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên người bị kiện: (7) ..............................................................................
Địa chỉ: (8) ........................................................................................................
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...........................
Địa chỉ: (10) ........................................................................................................
Điện thoại................................Fax:................................................
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)....................................................................................
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)..............................................................
Địa chỉ: (13) ..........................................................................................................
Điện thoại................................Fax:................................................
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1.............................................................................................................
2..............................................................................................................................
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
................................................................................................................................
 

	 
	Giám đốc Trung tâm TVPL
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Hướng dẫn sử dụng mẫu
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) ghi tên Trung tâm tư vấn pháp luật và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của Trung tâm tư vấn pháp luật.
(4) ghi địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm tư vấn pháp luật.
(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
 

Mẫu số 3: Đơn đề nghị Tòa án có thẩm quyền nhập, tách vụ án, áp dụng tiền lệ án
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nhập, tách vụ án, áp dụng án lệ
(tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp)
Kính gửi: Tòa án nhân dân...........................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:................................................
Hiện nay Trung tâm được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Qua kiểm tra, xác minh, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân.................... xem xét nhập vụ án trên (hoặc tách vụ án) với vụ án................., hoặc áp dụng án lệ để giải quyết vụ án vì các lý do sau:
1.
2.
...
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	   
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 4: Giấy giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia tố tụng tại Tòa án.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
- Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật ;
- Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 77/2008/NĐ-CP;
- Theo yêu cầu của ông/bà......................., là nguyên đơn trong vụ án ........................(hoặc theo ủy quyền của ông/bà.......................... trong vụ án...........(trình bày tóm tắt vụ việc).
Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... xin giới thiệu đồng chí...................., là Luật sư (hoặc là cán bộ tư vấn pháp luật) của Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông/bà...................
Kính đề nghị qúy Tòa tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí......................... thực hiện nhiệm vụ.
Trân trọng cảm ơn.
 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TVPL.
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 5: Khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN KHIẾU NẠI
Về việc trả lại đơn khởi kiện
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:................................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Qua kiểm tra, xác minh, chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân.................... xem xét việc trả lại đơn khởi kiện vì các lý do sau:
1.
2.
...
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 6: Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ án mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc cho sao chép tài liệu vụ án dân sự
Kính gửi: Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp...).........................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:................................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:................................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. liên quan đến Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp....).................
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở tư vấn, giải quyết vụ việc trên, kính đề nghị Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....)................. cung cấp cho chúng tôi tài liệu, chứng cứ sau:
1)....
2)....
.....
Văn bản xin cung cấp cho chúng tôi trước ngày......../tháng............/năm...... (trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu).
Những thông tin mà Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp....) cung cấp chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan, tổ chức , cá nhân không cung cấp được thì trả lời cho chúng tôi bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Rất mong Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp....) hợp tác với chúng tôi. Trung tâm chúng tôi trân trọng giới thiệu và cử 01 cán bộ trực tiếp liên hệ/làm việc với Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp.....):
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Điện thoại cơ quan, điện thoại di động, fax, email...
Trân trọng cảm ơn Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp....).
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 7: Yêu cầu Tòa án ra Quyết định thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc ra Quyết định thu thập tài liệu, chứng cứ vụ án dân sự
Kính gửi: Tòa án nhân dân.........................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. liên quan đến Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....).
Điện thoại................................Fax:...............................................
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở giải quyết vụ việc trên, ngày....tháng...... năm......, Trung tâm đã gửi văn bản số.../TVPL đến cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...) đề nghị Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....) cung cấp cho chúng tôi bằng văn bản một số nội dung sau liên quan đến vụ việc. Tuy vậy, Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....) không cung cấp cho chúng tôi các tài liệu có liên quan.
Vì vậy, kính đề nghị Tòa án nhân dân ra Quyết định yêu cầu Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.........) cung cấp các tài liệu, chứng cứ sau để chúng tôi có căn cứ giải quyết vụ việc:
1)....
2)....
.....
Những thông tin mà Tòa án nhân dân.................. cung cấp chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, ra Quyết định và có văn bản trả lời cho Trung tâm trước ngày.......tháng..........năm.......
- Địa chỉ:
- Điện thoại, fax, email....
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 8: Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thu thập tài liệu, chứng cứ vụ án dân sự
Kính gửi: Tòa án nhân dân.........................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. liên quan đến Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....).
Điện thoại................................Fax:...............................................
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở giải quyết vụ việc trên, ngày....tháng...... năm......, Trung tâm đã gửi văn bản số.../TVPL đến cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...) đề nghị Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....) cung cấp cho chúng tôi bằng văn bản một số nội dung sau liên quan đến vụ việc. Tuy vậy, Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) không cung cấp cho chúng tôi các tài liệu có liên quan.
Vì vậy, kính đề nghị Tòa án nhân dân thu thập các tài liệu, chứng cứ sau để chúng tôi có căn cứ giải quyết vụ việc:
1)....
2)....
.....
Những thông tin mà Cơ quan (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân....) cung cấp chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, ra Quyết định và có văn bản trả lời cho Trung tâm trước ngày.......tháng..........năm.......
- Địa chỉ:
- Điện thoại, fax, email....
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 9: Đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Qua kiểm tra, xác minh, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... đề nghị Tòa án nhân dân.................... xem xét việc mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp:
Tên của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản:
Địa chỉ:.........................................................................................................
Số tháng nợ tiền lương, tổng số nợ tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động.
Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản:
1.
2.
...
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây (có thể gồm những tài liệu sau):
- Văn bản chứng minh người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã;
- Giấy xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã về số tháng nợ tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động;
- Văn bản tập thể người lao động ủy quyền đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản...
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 10: Văn bản gửi Tòa án yêu cầu thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Trung tâm làm đơn này đề nghị được thay đổi thỏa thuận tại phiên hòa giải ngày....tháng.....năm.....vì những nội dung thể hiện trong Biên bản hòa giải thành không thể hiện đúng bản chất vụ kiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Cụ thể như sau:
(Nêu lý do không đồng ý với thỏa thuận và muốn thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận).
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 11: Đơn yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc Tòa án trưng cầu giám định
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc ..................(trình bày tóm tắt vụ việc).
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở giải quyết vụ việc trên, chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân.................... trưng cầu giám định đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:.......................
Lý do đề nghị trưng cầu giám định: ................................
Trung tâm cử ông (bà)….....… là cán bộ của Trung tâm trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định.
Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do Trung tâm chi trả theo quy định.
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
- Các tài liệu hoặc mẫu so sánh đã nhận để thực hiện việc giám định.
- Các tài liệu cần bổ sung để phục vụ việc giám định (nếu cần thiết).
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 12: Đơn yêu cầu trưng cầu giám định
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Giám định
Kính gửi: Tên Tổ chức giám định
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở giải quyết vụ việc trên, Trung tâm đề nghị (tên Tổ chức giám định) giám định đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:....................... và gửi kết quả cho Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... trước ngày…tháng… năm....
Trung tâm cử ông (bà)….....… là cán bộ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định.
Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do Trung tâm chi trả theo quy định.
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
- Các tài liệu hoặc mẫu so sánh đã nhận để thực hiện việc giám định.
- Các tài liệu cần bổ sung để phục vụ việc giám định (nếu cần thiết).
Kính đề nghị (tên Tổ chức giám định) tiến hành giám định.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 13: Yêu cầu Tòa án ra quyết định giám định bổ sung.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tòa án trưng cầu giám định bổ sung
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc ..................
Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở giải quyết vụ việc trên, chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân.................... trưng cầu giám định bổ sung đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:.......................
Lý do đề nghị trưng cầu giám định bổ sung:...................................
Trung tâm cử ông (bà)….....… là cán bộ của Trung tâm trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định.
Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do Trung tâm chi trả theo quy định.
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
- Các tài liệu hoặc mẫu so sánh đã nhận để thực hiện việc giám định.
- Các tài liệu cần bổ sung để phục vụ việc giám định (nếu cần thiết).
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 14: Yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc, đồng thời nêu lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng đối với ai).
Để đảm bảo việc giải quyết vụ việc trên, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân.................... áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
(Tùy từng vụ án mà áp dụng một hoặc các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác quy định tại Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn gồm có:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 15: Đề nghị huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc Tòa án hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc, đồng thời nêu biện pháp khẩn cấp tạm thời đang áp dụng đối với ai, là biện pháp khẩn cấp tạm thời nào và lý do hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời).
Có thể là 1 trong các lý do sau:
- Người lao động yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với người lao động;
- Nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Bộ luật dân sự.
Từ phần trình bày trên, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân.................... hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số.... ngày....tháng.... năm của .....
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn gồm có:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 16: Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN KHIẾU NẠI
Về việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
(tùy từng trường hợp mà chọn nội dung khiếu nại cho phù hợp)
Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. ( Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình; biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng đối với ai, là biện pháp gì. Đồng thời, đương sự nêu các vấn đề liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời như biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hay chưa? Có thể nêu quan điểm và đưa ra chứng cứ bảo vệ quan điểm về việc tại sao biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hay không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ?)
Từ phần trình bày trên, Trung tâm làm đơn này khiếu nại việc (có thể chọn áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hay không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn gồm có:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 17: Đơn yêu cầu Tòa ánthay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; hoặc yêu cầu Tòa án lập biên bản về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; hoặc yêu cầu Tòa án lập biên bản về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện
(tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp)
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc ................. (trình bày tóm tắt vụ việc, đồng thời nêu lý do của việc thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; hoặc yêu cầu Tòa án lập biên bản về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện).
Từ phần trình bày trên, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân.................... xem xét việc thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; hoặc yêu cầu Tòa án lập biên bản về việc thay đổi yêu cầu khởi kiện (tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp).
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn gồm có:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 18: Đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


ĐƠN KHÁNG CÁO
bản án, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm
(tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp)
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
(Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án Nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án Nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào; nếu là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố nào)
Cơ quan kháng cáo: Trung tâm tư vấn pháp luật.........
Địa chỉ:.........
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. ( Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động).
Nội dung kháng cáo: ………(ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm ...…)
Lý do của việc kháng cáo: ………( ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo ) …
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: ………( nêu cụ thể từng vấn đề cần kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết) …
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn gồm có:
……………………………………………………………
(trường hợp có tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo)
Kính đề nghị Tòa án nhân dân.... xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 19: Văn bản đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm... 
của Tòa án nhân dân......................
Kính gửi:(2)...............................................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động).
Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án (Quyết định)(3)........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.
Lý do đề nghị:(4)...........................................................................................
Yêu cầu của người đề nghị:(5)......................................................................
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(6)
.....................................................................................................................
Kính đề nghị .... (người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm) xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1), (3) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án “phúc thẩm” thì ghi “phúc thẩm”...
(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 331 BLTTDS 2015 (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).
(4) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.
(5) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2013/DSPT ngày 10-02-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của BLTTDS).
(6) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản án số...; Quyết định số.../QĐ-UBND ngày...).
 

Mẫu số 20: Công đoàn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân......................
Kính gửi:(2)...............................................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. ( Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động).
Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(3)........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.
Lý do đề nghị:(4)...........................................................................................
Yêu cầu của cơ quan đề nghị:(5)......................................................................
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(6)
.....................................................................................................................
Kính đề nghị .... (người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm) xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1), (3) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án “phúc thẩm” thì ghi “phúc thẩm”...
(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 354 BLTTDS 2015 (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).
(4) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.
(5) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2013/DSPT ngày 10-02-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của BLTTDS).
(6) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản án số...; Quyết định số.../QĐ-UBND ngày...)
Mẫu số 21: Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án.

	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án
(tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp)
Kính gửi: Tòa án nhân dân......................................
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc, đồng thời nêu lý do của việc yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án).
Từ nội dung trình bày trên, Trung tâm đề nghị Tòa án nhân dân.................... xem xét việc xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án (tùy từng trường hợp mà chọn nội dung đề nghị cho phù hợp).
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 22: Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thay đổi chấp hành viên thi hành án dân sự
Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự (1).......
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Ông/bà (hoặc tập thể người lao động)...............là bên được thi hành án trong vụ án dân sự................
Cơ quan thi hành án:..........
Địa chỉ:......................
Họ và tên chấp hành viên:...............
Nội dung đề nghị như sau:
Đề nghị thay đổi chấp hành viên thi hành bản án dân sự số.....ngày......tháng......năm của............
Lý do của việc yêu cầu thay đổi chấp hành viên:................
Để đảm bảo việc thi hành án dân sự theo Quyết định số...ngày....tháng....năm.... của ....., Trung tâm đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự (2).................... xem xét việc thay đổi chấp hành viên đang thi hành án dân sự.
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự (3) xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1), (2), (3): Ghi nơi nhận là Thủ trưởng cơ quan THADS đang thụ lý vụ việc, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc yêu cầu thay đổi Chấp hành viên. Trường hợp Chấp hành viên đang thi hành vụ việc là Thủ trưởng cơ quan THADS không đồng ý thay đổi Chấp hành viên thì đương sự gửi văn bản đến Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc cơ quan quản lý THADS cấp trên trực tiếp.
 

Mẫu số 23: Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN KHIẾU NẠI
Về việc thi hành án dân sự
Kính gửi: ..........................................(1)
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. (trình bày tóm tắt vụ việc).
Ông/bà (hoặc tập thể người lao động)...............là bên được thi hành án trong vụ án dân sự................
Cơ quan thi hành án:..........
Địa chỉ:......................
Nội dung khiếu nại như sau:....................
Lý do khiếu nại thi hành án dân sự:...................................
Kính đề nghị ............ (2) xem xét việc thi hành án dân sự nói trên để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1), (2): Ghi nơi nhận là Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự , Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 

Mẫu số 24: Công đoàn làm đơn yêu cầu thi hành án.
	TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /TVPL
	Tỉnh (thành phố), ngày........ tháng...... năm......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thi hành án dân sự
Kính gửi: Cơ quan thi hành án dân sự ............
Cơ quan đề nghị: Trung tâm tư vấn pháp luật……......
Địa chỉ:..………………………………………………………….…….
Điện thoại................................Fax:...............................................
Họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật....
Điện thoại................................Fax:...............................................
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn...... được ông/bà (hoặc tập thể người lao động)............... ủy quyền tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ việc .................. .
Ông/bà (hoặc tập thể người lao động)...............là bên được thi hành án trong vụ án dân sự................
Người phải thi hành án:.......... (1)
Địa chỉ:......................
Để đảm bảo việc thi hành án dân sự theo Quyết định số...ngày....tháng....năm.... của ....., Trung tâm đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự .................... yêu cầu .............(1) thi hành án dân sự để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nội dung đề nghị như sau:.........................
Lý do yêu cầu thi hành án dân sự:...........................
Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
.....................................................................................................................
Kính đề Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ...... xem xét, giải quyết.
Trân trọng cảm ơn.
 

	 
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

 Tài liệu có liên quan:
1. Tài liệu khởi kiện tranh chấp lao động
- Hợp đồng lao động;
- Thỏa ước lao động tập thể;
- Thang, bảng lương, quy chế lương, quy chế thưởng của doanh nghiệp;
- Biên bản kiểm tra doanh nghiệp của công đoàn; biên bản thanh tra lao động tại doanh nghiệp của cơ quan Thanh tra lao động…
- Biên bản hòa giải lao động;
- Quyết định giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Biên bản hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động;
- Quyết định kỷ luật lao động; quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, Quyết định tăng lương;
- Bảng kê quá trình tham gia BHXH;
- Bảng chấm công và bảng lương trong 6 tháng liền kề.
2. Tài liệu khởi kiện tranh chấp về bảo hiểm xã hội
- Biên bản kiểm tra doanh nghiệp của công đoàn; biên bản thanh tra lao động tại doanh nghiệp của cơ quan Thanh tra lao động…
- Thông báo về tình hình đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp;
- Văn bản nhắc nhở của cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp về việc phải đóng bảo hiểm xã hội;
- Bảng kê quá trình tham gia BHXH;
- Bảng chấm công và bảng lương trong 6 tháng liền kề.
3. Tài liệu khởi kiện tranh chấp về đóng kinh phí công đoàn
- Biên bản xử phạt vi phạm hành chính;
- Quyết định xử phạt hành chính;
- Văn bản nhắc nhở của Công đoàn đối với doanh nghiệp về việc phải đóng kinh phí Công đoàn;
- Thông báo về tình hình đóng kinh phí công đoàn, số kinh phí công đoàn phải đóng theo báo cáo quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp do cơ quan Thuế cung cấp;
- Biên bản kiểm tra doanh nghiệp của công đoàn; biên bản thanh tra lao động tại doanh nghiệp của cơ quan Thanh tra lao động…
4. Tài liệu khởi kiện tranh chấp về an toàn vệ sinh lao động
- Hồ sơ huấn luyện về ATVSLĐ, PCCN theo quy định pháp luật;
- Những nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ;
- Bảng phân công trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, đơn vị;
- Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ;
- Hồ sơ kiểm định, lý lịch máy, thiết bị;
- Biên bản, kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ, PCCN;
- Sổ ghi kiến nghị của Công đoàn, NLĐ và an toàn vệ sinh viên;
- Phương án xử lý sự cố, diễn tập PCCN;
- TƯLĐTT hoặc biên bản thương lượng TƯLĐTT;
- Biên bản đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc;
- Biên bản Hội nghị NLĐ;
- Hợp đồng lao động;
- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ;
- Hồ sơ liên quan đến điều tra TNLĐ: Quyết định về việc thành lập đoàn điều tra TNLĐ; Công văn khai báo tai nạn lao động của đơn vị xảy ra TNLĐ; Báo cáo giải trình về việc xảy ra sự cố lao động tại đơn vị; Bản tường trình của người biết sự việc, hoặc người có liên quan đến vụ TNLĐ; Bản lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng, người biết sự việc, người liên quan của Đoàn điều tra TNLĐ; sơ đồ mặt bằng hiện trường nơi xảy ra TNLĐ; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Ảnh chụp hiện trường; Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích; Biên bản điều tra TNLĐ; Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ; Hồ sơ xuất viện…
- Hồ sơ tai nạn Giao thông do công an lập nếu bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ;
- Kết quả giám định thương tật (nếu có);
- Bảng kê quá trình tham gia BHXH;
- Bảng chấm công và bảng lương trong 6 tháng liền kề.
· Bảng kê các tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện 
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